
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Biệt thự số 4 Khu thấp tầng Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY NHÀ 

0110452640

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị bơm và vệ sinh:bơm hơi, lắp đặt thiết 
bị ống dẫn cấp thoát nước

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, nổ 
cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà.

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao Bán buôn dao, keo, 
dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp

4649

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY NHÀ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOUSE CONSTRUCTION PRICE JOIN 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt:  HOUSE CONSTRUCTION PRICE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0366688881                 
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân 
vào đâu Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng ngành xử lý 
nước -hóa chất, thiết bị ngành xông hơi-công nghiệp Bán buôn 
thiết bị ngành gas-dầu khi, thiết bị hồ bơi

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi 
măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn kính xây 
dựng Bán buôn sơn, véc ni Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh

4663

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:  
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.

7110(Chính)

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

13. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: - Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác 
trong nhà và nhà vệ sinh; - Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ 
trang trí bằng gốm khác; - Sản xuất các sản phẩm cách điện và 
các đồ đạc cố định trong nhà cách điện bằng gốm; - Sản xuất 
các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và các sản 
phẩm công nghiệp; - Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng 
tương tự cùng một loại được sử dụng cho việc vận chuyển và 
đóng gói hàng hoá; - Sản xuất đồ nội thất bằng gốm

2393

14. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, 
trừ đồ đạc; - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... - Sản xuất 
thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; - Sản xuất hộp kim loại 
đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể gập lại được; - Sản xuất 
các sản phẩm máy móc có đinh vít

2599
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16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

19. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: - Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác; - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà 
như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, 
lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; - Vệ sinh 
bể bơi hoặc bảo dưỡng; - Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng

8129

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình đường sắt 4211

23. Xây dựng công trình đường bộ 4212

24. Xây dựng công trình điện 4221

25. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: 
- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như 
+ Hệ thống tưới tiêu (kênh)
+ Các bể chứa.
- Xây dựng các công trình cửa: 
+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, 
+ Nhà máy xử lý nước thải, 
+ Các trạm bơm, 
- Khoan nguồn nước.

4222

26. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

27. Xây dựng công trình công ích khác 4229

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng Các công trình thể thao ngoài trời.

4299

29. Phá dỡ 4311

30. Chuẩn bị mặt bằng 4312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ 
sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ ống nối, khớp 
nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: 
ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su...

4752
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250.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 25.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN VŨ 
QUÂN

Số 2A Ngách 
250/20, Khương 
Trung, Phường 
Khương Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 60.000.000 24,000

Tổng số 6.000 60.000.000 24,000

0010830230
99

2 TRỊNH KẾ ĐỂ Căn hộ số 1, Tầng 
1, nhà Z1 Tập thể 
quân đội, Bộ tư 
lệnh thông tin, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 45.000.000 18,000

Tổng số 4.500 45.000.000 18,000

0330790026
17

3 BÙI QUANG 
MINH

P1603, CT4B, 
Khu nhà ở Xa La, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.500 45.000.000 18,000

Tổng số 4.500 45.000.000 18,000

0010790233
86

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ dao, keo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà 
bếp

4759

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: loại trừ bán thuốc, dụng cụ y tế

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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4 ĐẶNG ANH 
TUẤN

Tổ 4, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 20,000

Tổng số 5.000 50.000.000 20,000

013660948

5 PHẠM DUY 
CÔNG

Tổ dân phố 
Ngang,  Phường 
Đại Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 20,000

Tổng số 5.000 50.000.000 20,000

0010850111
52

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085011152
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Ngang,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Ngang,  Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM DUY CÔNG Nam

07/06/1985 Kinh Việt Nam

08/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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